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Nguyên liệu: 
1. Kim móc 2 – 2.5mm 
2. Kim khâu len, đánh dấu, bông bi nhồi thú 
3. Len Jeans (50g/160m) 

-Màu da 05 (Màu A) 
-Màu xanh lá 11 (Màu B) 
-Màu đen xám 28 (Màu C) 

-Màu Xanh lá 52 (Màu D) 
-Màu hồng cam 83 (Màu E) 
-Màu hồng 36 (Màu F) 

4. Mắt thú , mũi thú  
Kí hiệu 
MR:Vòng tròn ma thuật  
X: Mũi đơn 
V: Mũi tăng 
Sl: mũi trượt 
F: mũi kép đơn 
T hoặc hdc: mũi nửa kép 
Sk: bỏ mũi 

^: Mũi giảm 
Ch: Mũi bính  
BLO: Móc ở cạnh sau  
FLO: Móc ở cạnh trước 
W: 3 mũi đơn chung chân  
Dc3tog : 3 mũi kép đơn chụm 
đầu 

   Fphdc: mũi nửa kép ngoặc trước 
Hướng dẫn 
   
 Tay (x2): Màu A 

1.MR: 4X = 4 
2. 4V = 8 
3-4. 8X = 8 
5. dc3tog, 7X = 8 
6-19. 8X = 8   
Kết thúc sau đó cắt len 

 

 
 

 
 
Giày (x2): 

1.Màu A, 7ch, quay lại móc 
vào chân thứ hai, 1V, 3X, 
1T, 6X, 1T, 3X, 1V =18 
2. 1V, 6X, 4V, 6X, 1V = 24  
3.Màu C:BLO:24X = 24 
4. 8X, 4^, 8X = 20 
5. 8X, 2^, 8X = 18 
 

6. 8X, 1^, 8X = 17 
7. 7X, 1W, 7X = 15 
8. 6X, 1W, 6X = 13 
9. 1^, 11X = 12 
10-11. 12X = 12 
12.Màu D:FLO:12X = 12 

     
 
 
 
 
 
Chân (x2): Màu B 

Móc tiếp từ phần giày  
13.BLO của 11. 12X = 12 
14-34. 12X = 12 
Dùng 3ch nối 2 chân với     
nhau 
Bắt đầu nhồi bông và tiếp            
     tục móc  
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

Búp Bê Cactella 

 
 

 

 

 

Thân: móc từ phần chân 
    

35. 12X chân 1. 3X (3ch), 12X     
chân 2, 3X (3ch) = 30  
36-40. 30X = 30 
41.Dùng màu F:BLO,30X = 30  
42-46.30X = 30 
47. 7X, 1^, 12x, 1^, 7X = 28 
48. 28X =28 
49. 7X, 1^, 11x, 1^, 6X = 26 
50. 26X = 26 
51. 7X, 1^, 10x, 1^, 5X = 26 
52.Màu A: 6X, 3W(tay trái), 8X, 
3W(tay phải), 4X = 20  
53. 6X, Sk 1W, 5X(tay trái),          
8X, Sk 1W, 5X(tay phải), 4X = 28  
54. 4X, 1^, 5X, 1^, 4X, 1^, 5X, 1^, 
2X = 24  
55. 3X, 1^, 3X, 1W, 1X, 1^, 2X, 
1^, 1X, 1W, 1X, 1^, 1X = 16 
56. 4X, 1W, 4X, 1W, 2X = 12 
57-58. 12X = 12                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

        Đầu: móc tiếp từ phần thân  
59. (1X, 1V)*6 = 18 
60. (1X,1V, 1X)*6 = 24 
61. (3X, 1V)*6 = 30 
62. (2X, 1V, 2X)*6 = 36 
63. (1V, 5X)*6 = 42 
64. (5X, 1V, 1X)*6 = 48 
65. (3X, 1V, 4X)*6 = 54 
66-77. 54X = 54 
Nhồi bông kết thúc và cắt 
len thừa  

78. (3X, 1^, 4X)*6 = 48 
79. (5X, 1^, 1X)*6 = 42 
80. (1^, 5X)*6 = 36 
81. (2X, 1^, 2X)*6 = 30 
82. (3X, 1^)*6 = 24 
83. (1X, 1^, 1X)*6 = 18 
84. (1X, 1^)*6 = 12 
85. 6^=6   

         Mũ: màu B 
1. MR, 11 hdc, sl = 11 
2. ch2, (fphdc,hdc ở giữa 2 
mũi) *11, sl = 22 
3. ch2, (fphdc vào mũi 
fphdc hàng trước, 2 hdc ở 
khoảng trống giữa 2 mũi 
fphdc và hdc hàng trước) 
*11, sl = 33  
4. ch2, (fphdc vào mũi 
fphdc hàng trước, 3 hdc ở 
khoảng trống giữa 2 mũi 
fphdc và hdc hàng trước) 
*11, sl = 44 
 

5. ch2, (fphdc vào mũi fphdc 
hàng trước, 4 hdc ở khoảng 
trống giữa 2 mũi fphdc và 
hdc hàng trước) *11, sl = 55  
6 – 14 (9 hàng) giống hàng 5 
15. 55x, sl = 55 
16. (7x, 1^) *6, 1x, sl = 49x 
 Kết thúc, cắt len  
 

 

Áo: màu F                                          Tay áo: màu F 
1.36ch, quay lại móc vào mũi 
bính đầu tiên, 35X = 36 
2-15. 36X = 36 
16. 12X, 6ch, bỏ 6X, 12X, 6ch, 
bỏ 6X = 36 
17. 12X, BLO: 6X(6ch), 12X, 
BLO: 6X(6ch) = 36 
18.Màu D: 36X = 36 
Kết thúc và cắt len   

1.FLO:6X, 1X, 6X, 1X = 14 
2-10. 14X = 14 
11.Màu D: 14X = 14 
Kết thúc và cắt len  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Sương rồng trên mũ: màu B 
     Sương rồng to:                           Sương rồng vừa: 

1. MR, 6X = 6 
2. 6V = 12  
3. (1X, 1V)*6 = 18  
4. (2X, 1V)*6 = 24 
5-11. 24X = 24 
12. (2X, 1^)*6 = 18 
13. (1X, 1^)*6 = 12 

1. MR, 6X = 6 
2. 6V = 12  
3. (1X, 1V)*6 = 18  
4. (5X, 1V)*3 = 21 
5-9. 21X = 21 
10. (5X, 1^)*3 = 18 
 

     Sương rồng nhỏ: 
1. MR, 6X = 6 
2. 6V = 12  
3. (1X, 1V)*6 = 18  
4-9. 18X = 18 
10. (1X, 1^)*6 = 12 

 

       Nhồi bông . Kết thúc, 
      cắt 1 đoạn dài để khâu 
         Hoa: màu E  
     1.MR:(2ch, 1F, 2ch, sl)*5  
        Kết thúc, cắt 1 đoạn dài 
        để khâu 
        Khâu sương rồng và  
        Hoa lên mũ  
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